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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG KHÓA 2018
Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Mã ngành, nghề: 6340417
Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2 năm 
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	15
	
	

	1
	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	LLCT101
	Chính trị
	6(6,0,12)
	
	

	3
	KHCB105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1) 
	
	

	4
	KT100
	Kỹ năng mềm
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KT101
	Quản trị học
	3(3,0,6)
	
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Học phần bắt buộc
	16
	
	

	6
	CNTT101
	Tin học (*)
	4(2,2,5)
	
	

	7
	KT102
	Marketing căn bản 
	3(3,0,6)
	
	

	8
	KT103
	Hành vi tổ chức
	3(3,0,6)
	
	

	9
	KT104
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	
	

	10
	KT131
	Nguyên lý kế toán
	3(3,0,6)
	
	

	Học phần tự chọn
	5
	
	

	11
	KT106
	Luật kinh tế
	2(2,0,4)
	
	

	12
	KT107
	Soạn thảo văn bản
	3(2,1,5)
	
	

	Học kỳ 3
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	23
	
	

	13
	KHCB104
	Ngoại ngữ (*)
	4(4,0,8)
	
	

	14
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	15
	KT132
	Kế toán doanh nghiệp 
	3(2,1,5)
	
	

	16
	KT133
	Thống kê doanh nghiệp
	3(2,1,5)
	
	

	17
	KT108
	Quản trị marketing
	3(2,1,5)
	
	

	18
	KT109
	Quản trị tài nguyên nhân sự
	3(2,1,5)
	
	

	19
	KT110
	Quản trị văn phòng 
	3(2,1,5)
	
	

	20
	KT190
	Chuyên đề 1
	2(0,2,1)
	
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 4
	28
	
	

	Học phần bắt buộc
	25
	
	

	21
	KT105
	Tâm lý kinh doanh
	3(3,0,6)
	
	

	22
	KT120
	Thực tập Tin học ứng dụng trong kinh doanh
	3(0,3,2)
	
	

	23
	KT111
	Quản trị tác nghiệp
	3(2,1,5)
	
	

	24
	KT112
	Quản trị tài chính doanh nghiệp
	3(2,1,5)
	
	

	25
	KT113
	Quản trị chuỗi cung ứng
	3(2,1,5)
	
	

	26
	KT191
	Chuyên đề 2
	2(0,2,1)
	
	

	27
	KT192
	Thực tập tốt nghiệp
	8(0,8,0)
	
	

	Học phần tự chọn
	3
	
	

	28
	KT114
	Thương mại điện tử
	3(1,2,3)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm 2019

HIỆU TRƯỞNG
3

